
ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 1 CLC CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025 

THI Ngày 30/05/2025 

Câu                                                       Nội dung Điểm 

 

 

1 

MXĐ : 
1 0

1 0
1 1 0

x
x

x

+ 
 −  

− + 
 

 

MGT:  0;1  

 

 

 

0,75 

 

 

0,25 

 

 

 

2a 

( )

( )
2

2 20 0 0

0

4 2 1 1
lim lim lim

44 2x x x

f m

x
f x

x x→ → →

=

+ −
= = =

+ +

 

Để hàm số liên tục tại 0x =    ( ) ( )
0

1
lim 0

4x
f x f m

→
=  =  

  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2b 
( )

( )
( ) ( )

( )

2

2

0 0

2 2

' 2 '

3 30 0 0 2

1
0

4

4 2 1
0 4' 0 lim lim

0

1 11
4 2

244lim lim lim 0
3

3. 4

x x

L L

x x x

f

x
f x f xf
x x

x x
xx

x x
x

→ →

→ → →

=

+ −
−−

= =
−

−+ − −
−+

= = = =

+

 

Do ( )' 0 0f =  nên hàm số khả vi tại 0x =  

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,5 

 

0,25 

 

 

3 

2

3 3

2

2

1 3

3 12 48

' 3 '
48

16 ' 64
' /

25

V h h

V h h

V
h cm s

h






 

 
= = 

 

=

 = =

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

4 

( ) 4 3
0

' 0 20 20 0
1

x
f x x x

x

=
=  − =  

=
 

x  −             0                    1          +          

( )'f x          +        0           -        0      + 

( )f x   

Hàm số tăng ( ) ( );0 1;−  +  

Hàm số giảm ( )0;1  

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 



Hàm số đạt cực đại tương đối tại 0, 12cdx f= = −  

Hàm số đạt cực tiểu tương đối tại 1, 13ctx f= = −  

 

 

0,5 

 

 

5 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

' ' '

' 4 ' 4 ' 4

f g x f g x g x

f g f g g

=   

 =   

 

Với ( ) ( ) ( )2

2
' , 4 1, ' 4 3

1

x
f x g g

x
= = − =

+
 

( ) ( )
( )

( )
2

2. 1
' 4 .3 3

1 1
f g

−
 = = −

− +
 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

6 

a. ( ) ( ) ( ) 2' 20 10 1 10 /a t v t t a m s= = −  =  

b. 
( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 35
10

3

4 0 5 4 65

s t t t C

s s s s s m

= − +

= − + − =

 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

7 

Gọi , ,V r h  lần lượt là thể tích, bán kính đáy và chiều cao của thùng. 
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